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Tóm tắt
Trước bối cảnh cạnh tranh giữa các trường đại học ngày càng gay gắt, nghiên cứu này xem 
xét tác động của nguồn lực và năng lực đến lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh các trường đại 
học tư thục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả đánh giá thang đo và kiểm định 
giả thuyết từ việc phân tích 564 phiếu khảo sát sinh viên và cựu sinh viên  xác nhận rằng các 
nguồn lực và năng lực đều tác động tích cực đến năng lực khác biệt và lợi thế cạnh tranh. 
Ngoài tác động trực tiếp đến lợi thế cạnh tranh, năng lực khác biệt còn có vai trò trung gian 
một phần quan trọng trong tác động của nguồn lực và năng lực đến lợi thế cạnh tranh của các 
trường đại học tư thục. Sau cùng, dựa trên kết quả nghiên cứu, các hàm ý được đưa ra nhằm 
nâng cao năng lực cạnh tranh của các trường đại học tư thục.
Từ khóa: Giáo dục đại học tư thục, lợi thế cạnh tranh, năng lực, năng lực khác biệt, nguồn lực. 
Mã phân loại JEL: M10, L10

The role of resources and capabilities in the competitive advantage of private universities 
in Ho Chi Minh City
Abstract
In the context of increasingly fierce competition among universities, this study examines 
the impact of resources and capabilities on competitive advantage in the context of private 
universities in Ho Chi Minh City. The results of the scale evaluation and hypothesis testing 
from the analysis of 564 student and alumni surveys confirmed that resources and capabilities 
both positively impact distinctive competencies and competitive advantage. In addition to 
directly impacting competitive advantage, distinctive competencies also play an important 
mediating role in the impact of resources and capabilities on the competitive advantage of 
private universities. Finally, based on the research results, implications are given to improve 
the competitiveness of private universities.
Keywords: Capabilities, competitive advantage, distinctive competencies, private higher 
education,  resources.
JEL Codes: M10, L10
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1. Giới thiệu
Trong những thời qua, các trường đại học tư thục (ĐHTT) tại Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ. Số liệu 

công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo (2024) cho thấy lượng sinh viên tại các trường ĐHTT đã tăng từ 
264.582 vào năm 2019 lên 416.570 vào năm 2022, với tỷ lệ tăng trưởng bình quân 57,44%, cao hơn khá 
nhiều so với tỷ lệ tăng trưởng của các trường đại học công lập chỉ là 37,04%. Điều này phản ánh rằng năng 
lực cạnh tranh của các trường ĐHTT đã được cải thiện và các trường ĐHTT ngày càng có lợi thế cạnh tranh 
dưới góc độ người học. Vì vậy tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh để giúp các trường 
ĐHTT tiếp tục phát triển là một vấn đề rất được quan tâm và có ý nghĩa cả về mặt lý thuyết lẫn thực tiễn.

Tổng quan tài liệu cho thấy thời gian qua có những nghiên cứu xem xét vai trò của các yếu tố khác nhau 
ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh của các cơ sở giáo dục đại học chẳng hạn như vai trò của văn hóa tổ chức 
và năng lực lãnh đạo trong các trường đại học ở Việt Nam (Le & cộng sự, 2024), lãnh đạo định hướng tri 
thức và sự đổi mới trong trường đại học ở Pakistan (Manzoor & cộng sự, 2023), mối quan hệ giữa ngành 
và trường đại học (Nguyen & cộng sự, 2023), vai trò của hiệu suất và phát triển dịch vụ mới tại các trường 
ĐHTT Indonesia (Widodo & Hayu, 2021), quản lý tri thức, nguồn nhân lực chiến lược và đổi mới tổ chức 
tại các trường đại học ở Jordan (Alfawaire & Atan, 2021), tính độc đáo của nguồn lực đối với trường ĐHTT 
ở Indonesia (Lisnawati & Gunarto, 2021), uy tín và tính hợp pháp trong các trường đại học Tây Ban Nha 
(Miotto & cộng sự, 2020), khả năng tiếp thu và đổi mới trong giáo dục đại học ở Indonesia (Pangarso & 
cộng sự, 2020), giữ chân nhân viên của các trường đại học ở Pakistan (Butt & cộng sự, 2020), quy trình 
quản lý tri thức ở các trường ĐHTT của Iraq (Mahdi & cộng sự, 2019), vị trí của trường đại học ở Thổ Nhĩ 
Kỳ (Aydın, 2013). Các nghiên cứu này đã cung cấp những hiểu biết về tác động của các yếu tố bên trong 
đến lợi thế cạnh tranh của các cơ sở giáo dục đại học trong các bối cảnh khác nhau. Tuy nhiên, nó cho thấy 
chưa có nghiên cứu nào xem xét đầy đủ các yếu tố thuộc về nguồn lực và năng lực của trường đại học ảnh 
hưởng đến lợi thế cạnh tranh của họ. Thêm nữa còn khá ít các nghiên cứu về các yếu tố bên trong khác nhau 
ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh của trường ĐHTT, trong khi các trường ĐHTT ngày càng có vai trò quan 
trọng ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung.

Xuất phát từ những vấn đề trên nghiên cứu này kiểm tra tác động của nguồn lực và năng lực đến lợi thế 
cạnh tranh của các trường ĐHTT ở Việt nam thông qua vai trò trung gian của năng lực khác biệt. Nghiên cứu 
này được thực nghiệm ở các trường ĐHTT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nơi có các trường ĐHTT 
thuộc quy mô hàng đầu ở Việt nam như trường Đại học RMIT, Văn Lang, Công nghệ Thành phố Hồ Chí 
Minh, Hoa Sen, Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Hồng Bàng, Gia định, Văn 
Hiến, Quốc tế Sài Gòn… Nghiên cứu được thực hiện thông qua đánh giá và cảm nhận của người học nhằm 
giúp thấy được các thành phần của nguồn lực và năng lực của các trường đại học và vai trò của chúng đối 
với năng lực khác biệt và lợi thế cạnh tranh của trường ĐHTT. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để đề ra các hàm 
ý nhằm giúp các cơ sở giáo dục đại học nói chung và ĐHTT nói riêng phát triển các lợi thế cạnh tranh, góp 
phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tiếp theo, phần 2 bài viết trình bày khung lý thuyết, giả thuyết và mô hình nghiên cứu. Xây dựng thang 
đo và thu thập dữ liệu được trình bày trong phương pháp nghiên cứu ở phần 3. Phần 4 báo cáo kết quả đánh 
giá thang đo, kiểm định các giả thuyết và thảo luận kết quả nghiên cứu. Cuối cùng phần 5 tóm tắt những kết 
quả nghiên cứu chính và những hạn chế của nghiên cứu.

2. Khung lý thuyết và mô hình nghiên cứu
2.1. Khung lý thuyết
Nghiên cứu này được thực nghiệm dựa vào một phần trong khung lý thuyết lợi thế cạnh tranh bền vững 

của Porter (1985) và lý thuyết lợi thế nguồn lực. Theo Porter (1985) có hai loại lợi thế cạnh tranh cơ bản mà 
khách hàng cảm nhận được đó lợi thế về chi phí lợi thế khác biệt hóa. Để phát triển lợi thế cạnh tranh, doanh 
nghiệp phải có nguồn lực và năng lực vượt trội hơn đối thủ cạnh tranh của họ. Các nguồn lực và năng lực 
của doanh nghiệp cùng nhau tạo nên những năng lực khác biệt, và những năng lực này cho phép để tạo ra 
lợi thế về chi phí thấp hoặc lợi thế khác biệt hóa so với đối thủ. Cuối cùng các lợi thế cạnh tranh sẽ là cơ sở 
tạo ra các giá trị cho doanh nghiệp.

Lý thuyết lợi thế nguồn lực hay còn gọi là quan điểm dựa trên nguồn lực (Resource-based View) là kết 
quả của những nỗ lực của nhiều học giả, nổi bật là Wernerfelt (1984) và Barney (1991). Theo Wernerfelt 
(1984) để tạo ra lợi thế cạnh tranh, các doanh nghiệp cần dựa vào các nguồn lực VRIO (có giá trị, hiếm, khó 
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bắt chước và phải được tổ chức phù hợp). Trong khi Barney (1991) lập luận rằng các doanh nghiệp sở hữu và 
khai thác các nguồn lực (resources) và năng lực (capabilities) có giá trị và hiếm có sẽ đạt được lợi thế cạnh 
tranh. Những lợi thế này cuối cùng sẽ biểu hiện ở hiệu suất được cải thiện trong ngắn hạn. 

2.2. Các khái niệm liên quan
2.2.1. Nguồn lực 
Nguồn lực là những tài sản cụ thể, hữu ích để tạo ra lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Nó bao gồm tất 

cả những tài sản, năng lực, quy trình, thông tin, những đặc tính riêng của doanh nghiệp và tri thức mà doanh 
nghiệp kiểm soát, cho phép họ hình thành và triển khai các chiến lược nhằm cải thiện hiệu quả và hiệu suất 
(Barney, 2001). Giống như các tổ chức nói chung, các nguồn lực chính của các cơ sở giáo dục cũng bao gồm 
ba loại là nguồn lực vật chất, nguồn nhân lực và nguồn tài chính (Huang, 2012; Huang & Lee, 2012). Vì vậy, 
ba loại nguồn lực này được sử dụng để đo lường khái niệm nguồn lực của ĐHTT.

2.2.2. Năng lực
Năng lực là một loại nguồn lực đặc biệt và là nguồn lực không thể chuyển nhượng được của doanh 

nghiệp, được nằm bên trong doanh nghiệp và có mục đích là cải thiện năng suất của các nguồn lực khác 
mà doanh nghiệp sở hữu (Makadok, 2001). Nó chính là những khả năng sử dụng hiệu quả các nguồn lực để 
đạt được mục tiêu chiến lược và duy trì lợi thế cạnh tranh. Những năng lực này thường liên quan đến các 
kỹ năng và kiến thức chuyên môn cao, giúp doanh nghiệp tạo ra giá trị độc đáo và khó sao chép. Các năng 
lực của tổ chức khá đa dạng theo loại hình và đặc thù riêng. Dựa trên các nghiên cứu của Huang (2012) 
và Huang & Lee (2012), nghiên cứu này sử dụng bốn năng lực cốt lõi để đo lường khái niệm năng lực của 
ĐHTT là năng lực nghiên cứu và phát triển cho các chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học, năng lực 
hợp tác đào tạo, năng lực quản trị và năng lực trong hoạt động marketing.

2.2.3. Năng lực khác biệt
Năng lực khác biệt là năng lực mà khách hàng có thể nhìn thấy, vượt trội hơn năng lực của các doanh 

nghiệp khác mà nó được so sánh và khó có thể bắt chước (Mooney, 2007). Năng lực khác biệt của một tổ 
chức thường xuất phát từ thương hiệu thành công, quy trình kinh doanh độc đáo hoặc công nghệ. Giữa năng 
lực khác biệt, năng lực cốt lõi và lợi thế cạnh tranh cũng có chung các thuộc tính, nhưng cũng có sự khác 
biệt. Năng lực cốt lõi sẽ trở thành năng lực khác biệt nếu nó dễ thấy đối với khách hàng, khó bắt chước và 
vượt trội so với đối thủ cạnh tranh.

2.2.4. Lợi thế cạnh tranh
Lợi thế cạnh tranh là một năng lực hoặc nguồn lực khó bắt chước và có giá trị trong việc giúp doanh 

nghiệp vượt trội hơn các đối thủ cạnh tranh (Mooney, 2007). Theo đó điểm khác biệt của lợi thế cạnh tranh 
là nó có giá trị với doanh nghiệp tức là có giá trị trong việc giúp doanh nghiễp vượt trội hơn các đối thủ cạnh 
tranh. Theo quan điểm dựa trên nguồn lực, lợi thế cạnh tranh được xuất phát từ việc liên kết động cơ, kỹ 
năng và thái độ của nhân viên với các hệ thống, quy trình và thực hành của tổ chức để phát triển năng lực 
năng động (Teece, 2007). Lợi thế cạnh tranh có thể đo bằng sự vượt trội của tổ chức so với đồi thủ về sản 
phẩm/dịch vụ, năng lực quản trị, năng lực nghiên cứu và phát triển, khả năng tạo lợi nhuận, hình ảnh (Singh 
& cộng sự, 2019).

2.3. Giả thuyết và mô hình nghiên cứu
2.3.1. Ảnh hưởng của nguồn lực và năng lực đến năng lực khác biệt
Khung lý thuyết lợi thế cạnh tranh bền vững của Porter (1985) chỉ ra rằng nguồn lực và năng lực là những 

yếu tố tạo ra năng lực khác biệt của doanh nghiệp. Đồng tình với quan điểm này, Mooney (2007) cũng chỉ ra 
rằng năng lực lõi và năng lực khác của doanh nghiệp là cơ sở để tạo ra năng lực khác biệt. Từ những khung 
lý thuyết của hai nghiên cứu này, hai giả thuyết đầu tiên được đề xuất:

H1: Nguồn lực có ảnh hưởng tích cực đến năng lực khác biệt của ĐHTT
H2: Năng lực có ảnh hưởng tích cực đến năng lực khác biệt của ĐHTT
2.3.2. Ảnh hưởng của năng lực khác biệt đến lợi thế cạnh tranh
Tác động của năng lực khác biệt đến lợi thế cạnh tranh của ĐHTT trong nghiên cứu này được dựa vào 

khung lý thuyết lợi thế cạnh tranh bền vững của Porter (1985) hay năng lực khác biệt có thể trở thành lợi 
thế cạnh tranh (Mooney, 2007). Điều này cũng được hỗ trợ bởi kết quả nghiên cứu thực nghiệm về tác động 
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tích cực của năng lực khác biệt đến năng lực cạnh tranh (Darsono & cộng sự, 2016). Vì vậy giả thuyết tiếp 
theo được đề xuất:

H3: Năng lực khác biệt có ảnh hưởng tích cực đến lợi thế cạnh tranh của ĐHTT
2.3.3. Ảnh hưởng của nguồn lực và năng lực đến lợi thế cạnh tranh
Đầu tiên, quan điểm dựa trên nguồn lực chỉ ra rằng các nguồn lực VRIO là cơ sở tạo ra lợi thế cạnh tranh. 

Thêm nữa, Mooney (2007) cho rằng lợi thế cạnh tranh có thể đạt được từ những năng lực cốt lõi không phải 
từ năng lực khác biệt hoặc từ tài sản hoặc nguồn lực độc đáo. Tác động tích cực của nguồn lực và năng lực 
đến lợi thế cạnh tranh đã được thực nghiệm và chỉ ra trong các bối cảnh khác nhau (Ismail & cộng sự, 2012; 
Agha & cộng sự, 2012). Dựa trên những cơ sở này và các giả thuyết được đề xuất trên đây, các giả thuyết 
cuối cùng được đề xuất:

H4: Nguồn lực có ảnh hưởng tích cực trực tiếp đến lợi thế cạnh tranh
H5: Nguồn lực có ảnh hưởng tích cực gián tiếp đến lợi thế cạnh tranh thông qua vai trò trung gian của 

năng lực khác biệt
H6: Năng lực có ảnh hưởng tích cực trực tiếp đến lợi thế cạnh tranh
H7: Năng lực có ảnh hưởng tích cực gián tiếp đến lợi thế cạnh tranh thông qua vai trò trung gian của 

năng lực khác biệt
Từ các khái niệm nghiên cứu và giả thuyết được thảo luận ở trên, mô hình nghiên cứu được trình bày tại 

Hình 1.
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Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất

Nguồn: Tổng hợp từ các giả thuyết nghiên cứu.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Xây dựng thang đo
Các thang đo được kế thừa từ các nghiên cứu trước có liên quan, sau đó được điều chỉnh thông qua thảo 

luận với 3 chuyên gia là giảng viên và nhà quản lý ở các trường đại học. Cụ thể, các nguồn lực (resources) 
và năng lực (capabilities) được kế thừa từ thang đo các nguồn lực bên trong của trường đại học của Huang 
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(2012) và Huang & Lee (2012) cho sáu cấu trúc, hai cấu trúc cho nguồn lực là nguồn lực vật chất (3 mục), 
nguồn nhân lực (4 mục), và bốn cấu trúc cho năng lực là năng lực quản lý (3 mục), năng lực nghiên cứu 
và phát triển (4 mục), năng lực hợp tác (3 mục), năng lực marketing (3 mục). Riêng nguồn lực tài chính 
được tiếp cận theo thang đo hỗ trợ tài chính (3 mục) của Qi & cộng sự (2022) để phù hợp với đánh giá và 
cảm nhận của người học. Lợi thế cạnh tranh được sử dụng thang đo 4 mục của Singh & cộng sự (2019), bỏ 
mục lợi nhuận tốt hơn đối thủ cạnh tranh vì người học không có thông tin để đánh giá. Cuối cùng, dựa theo 
Mooney (2007), thang đo năng lực khác biệt được xây dựng dựa vào sự khác biệt về các yếu tố nguồn lực 
và năng lực (Darsono & cộng sự, 2016), bao gồm 7 mục. Các biến quan sát phản ánh các khái niệm nghiên 
cứu được mô tả trong Bảng 1. Bảng hỏi được phát triển thành các phát biểu từ thang đo và đo lường bằng 
thang đo Likert với 5 mức độ (5 là rất đồng ý và 1 là rất không đồng ý), gồm cả câu hỏi gạn lọc để chọn đối 
tượng khảo sát là sinh viên năm cuối và cựu sinh viên của các trường ĐHTT tại Thành phố Hồ Chí Minh 
cũng như những thông tin cá nhân của họ. 

Như giả thuyết được phát triển, nghiên cứu này đo lường nguồn lực và năng lực ở dạng thang đo bậc 2 để 
xem xét tác động tổng thể của chúng đến năng lực khác biệt và lợi thế cạnh tranh. Các phương pháp đánh 
giá thang đo và kiểm định giả thuyết được tuân theo quy trình và các tiêu chẩn của Hair & cộng sự (2019).

3.2. Thu thập dữ liệu
Nghiên cứu này áp dụng chọn mẫu có chủ đích bằng việc khảo sát sinh viên năm cuối và cựu sinh viên 

của các trường ĐHTT tại Thành phố Hồ Chí Minh để có đủ trải nghiệm đánh giá. Đây là phương pháp được 
áp dụng khá phổ biến (Widodo & Hayu, 2021; Duong & cộng sự, 2024). Việc thu thập dữ liệu được thực 
hiện bởi học viên cao học của một trường Đại học lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Số phiếu gửi đi khảo sát 
là 650, bao gồm 250 phiếu cho sinh viên và 400 phiếu cho cựu sinh viên, tỷ lệ này nhằm phản ánh cựu sinh 
viên đã tốt nghiệp ở nhiều khóa. Trong đó, sinh viên được khảo sát trực tiếp tại 10 trường ĐHTT lớn (mỗi 
trường 25 phiếu) là Đại học RMIT, Văn Lang, Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Hoa Sen, Kinh tế Tài 
chính Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Hồng Bàng, Gia định và Quốc tế Sài Gòn do học viên 
cao học phát phiếu tại các lớp học. Cựu sinh viên được lựa chọn trong danh sách do các trường ĐHTT này 
cung cấp, đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và được khảo sát qua Google Form, gửi qua email bởi 
học viên cao học . Kết quả có 615 phiếu phản hồi được thu thập và sau khi loại bớt các phiếu trả lời không 
phù hợp, còn lại 564 phiếu đưa vào phân tích (tỷ lệ phiếu sử dụng là 91,7%). Các thông tin quan trọng của 
mẫu được tóm tắt chi tiết tại Bảng 2. Việc xử lý dữ liệu được thực hiện bằng phần mềm Smart-PLS 4.0.

4. Kết quả và thảo luận
4.1. Đánh giá thang đo

ĐHTT này cung cấp, đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và được khảo sát qua Google Form, gửi 
qua email bởi học viên cao học . Kết quả có 615 phiếu phản hồi được thu thập và sau khi loại bớt các phiếu 
trả lời không phù hợp, còn lại 564 phiếu đưa vào phân tích (tỷ lệ phiếu sử dụng là 91,7%). Các thông tin 
quan trọng của mẫu được tóm tắt chi tiết tại Bảng 2. Việc xử lý dữ liệu được thực hiện bằng phần mềm 
Smart-PLS 4.0. 

 

Bảng 1. Tóm tắt mẫu 

Đặc điểm cá nhân Tổng 

Số lượng Tỷ lệ (%)
Giới tính Nam 278 49,3 

Nữ 286 51,7 
Độ tuổi Dưới 25 218 38,7 

25-25 233 41,3 
Trên 35 113 20,0 

Đối tượng Sinh viên 218 38,7 
Cựu sinh viên 346 61,3 

Tổng số 564 100,0 

                                    Nguồn: Kết quả thống kê mô tả mẫu khảo sát. 

 

4. Kết quả và thảo luận 

4.1. Đánh giá thang đo 

Thang đo trong nghiên cứu này được đánh giá qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1, các thang đo bậc 2 là nguồn 
lực và năng lực được kiểm tra chất lượng biến, độ tin cậy và giá trị hội tụ. Ngoài ra, tính phân biệt của tất 
cả các cấu trúc (thang đo bậc 2 và bậc 1) cũng được kiểm tra trong giai đoạn này. Sau khi chuyển đổi các 
thang đo bậc 2 thành biến bậc 1, giai đoạn 2 chỉ tiến hành đánh giá chất lượng biến, độ tin cậy và giá trị 
hội tụ của các thang đo bậc 1. Bảng 2 dưới đây báo cáo các tiêu chí thống kê quan trọng đánh giá chất 
lượng biến, giá trị hội tụ và độ tin cậy của các cấu trúc qua 2 giai đoạn. 

Bảng 2. Hệ số tải ngoài, giá trị hội tụ và độ tin cậy của các cấu trúc 
Cấu trúc/ mục Mã hóa Hệ số tải ngoài

Giai đoạn 1 
Nguồn lực vật chất: CA = 0,853; CR = 0,854; AVE = 0,773 NVC 
Vị trí của trường NVC1 0,861
Cơ sở vật chất của trường NVC2 0,885
Hạ tầng giảng dạy và nghiên cứu NVC3 0,890
Nguồn nhân lực: CA = 0,854; CR = 0,854; AVE = 0,695  
Đội ngũ nhân viên  NNL1 0,854
Trình độ giảng viên NNL2 0,816
Phát triển đội ngũ NNL3 0,840
Đội ngũ lãnh đạo NNL4 0,824
Hỗ trợ tài chính: CA = 0,790; CR = 0,791; AVE = 0,704  
Hỗ trợ học bổng  NTC1 0,853
Hỗ trợ vay tín dụng NTC2 0,844
Hỗ trợ vị trí làm việc-học tập NTC3 0,820
Nghiên cứu và phát triển: CA = 0,827; CR = 0,827; AVE = 0,658  
Thiết kế chương trình  NCU1 0,807
Chất lượng chương trình  NCU2 0,836
Phạm vi các chuyên ngành và chương trình NCU3 0,805
Tham gia vào các dự án nghiên cứu NCU4 0,797
Hoạt động hợp tác: CA = 0,768; CR = 0,768; AVE = 0,683 HTA 

Thang đo trong nghiên cứu này được đánh giá qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1, các thang đo bậc 2 là nguồn 
lực và năng lực được kiểm tra chất lượng biến, độ tin cậy và giá trị hội tụ. Ngoài ra, tính phân biệt của tất cả 
các cấu trúc (thang đo bậc 2 và bậc 1) cũng được kiểm tra trong giai đoạn này. Sau khi chuyển đổi các thang 
đo bậc 2 thành biến bậc 1, giai đoạn 2 chỉ tiến hành đánh giá chất lượng biến, độ tin cậy và giá trị hội tụ của 
các thang đo bậc 1. Bảng 2 dưới đây báo cáo các tiêu chí thống kê quan trọng đánh giá chất lượng biến, giá 
trị hội tụ và độ tin cậy của các cấu trúc qua 2 giai đoạn.

Bảng 2 cho thấy các biến cho cả hai giai đoạn đều có chất lượng tốt do các hệ số tải ngoài đều lớn hơn 0,7 
(từ 0,772 đến 0,924). Các hệ số CA, CR và AVE có giá trị lần lượt từ 0,768 đến 0,933, từ 0,768 đến 0,942 
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Bảng 2. Hệ số tải ngoài, giá trị hội tụ và độ tin cậy của các cấu trúc 
Cấu trúc/ mục Mã hóa Hệ số tải ngoài

Giai đoạn 1  
Nguồn lực vật chất: CA = 0,853; CR = 0,854; AVE = 0,773 NVC 
Vị trí của trường NVC1 0,861
Cơ sở vật chất của trường NVC2 0,885
Hạ tầng giảng dạy và nghiên cứu NVC3 0,890
Nguồn nhân lực: CA = 0,854; CR = 0,854; AVE = 0,695  
Đội ngũ nhân viên  NNL1 0,854
Trình độ giảng viên NNL2 0,816
Phát triển đội ngũ NNL3 0,840
Đội ngũ lãnh đạo NNL4 0,824
Hỗ trợ tài chính: CA = 0,790; CR = 0,791; AVE = 0,704  
Hỗ trợ học bổng  NTC1 0,853
Hỗ trợ vay tín dụng NTC2 0,844
Hỗ trợ vị trí làm việc-học tập NTC3 0,820
Nghiên cứu và phát triển: CA = 0,827; CR = 0,827; AVE = 0,658  
Thiết kế chương trình  NCU1 0,807
Chất lượng chương trình  NCU2 0,836
Phạm vi các chuyên ngành và chương trình NCU3 0,805
Tham gia vào các dự án nghiên cứu NCU4 0,797
Hoạt động hợp tác: CA = 0,768; CR = 0,768; AVE = 0,683 HTA 
Hợp tác với các doanh nghiệp  HTA1 0,813
Tích hợp các nguồn lực bên ngoài cho đào tạo và nghiên cứu HTA2 0,832
Liên minh với các trường trung học, nghề HTA3 0,834
Năng lực quản lý: CA = 0,836; CR = 0,836; AVE = 0,753 QLY 
Cấu trúc tổ chức QLY1 0,873
Hiệu quả tổ chức QLY2 0,866
Tích hợp các nguồn lực quản trị QLY3 0,863
Hoạt động marketing: CA = 0,839; CR = 0,840; AVE = 0,757  
Quảng bá trên phương tiện truyền thông MAR1 0,864
Cung cấp học bổng và hỗ trợ tài chính MAR2 0,883
Tổ chức các hoạt động và sự kiện MAR3 0,863
Giai đoạn 2 
Nguồn lực: CA = 0,775; CR = 0,780; AVE = 0,689 RES 
Nguồn lực vật chất NVC 0,828
Nguồn nhân lực NNL 0,860
Hỗ trợ tài chính NTC 0,802
Năng lực: CA = 0,805; CR = 0,807; AVE = 0,631 CAP 
Nghiên cứu và phát triển NCU 0,805
Hoạt động hợp tác HTA 0,781
Năng lực quản lý QLY 0,772
Hoạt động marketing MAR 0,818
Năng lực khác biệt: CA = 0,933; CR = 0,942; AVE = 0,717 NLK 
Khác biệt về cơ sở vật chất NLK1 0,772
Khác biệt về hỗ trợ tài chính NLK2 0,825
Khác biệt về nguồn nhân lực NLK3 0,838
Khác biệt về phát triển các chương trình NLK4 0,827
Khác biệt về khả năng hợp tác NLK5 0,806
Khác biệt quản lý và văn hóa NLK6 0,924
Khác biệt về marketing NLK7 0,923
Lợi thế cạnh tranh: CA = 0,873; CR = 0,874; AVE = 0,724 LTC
Dịch vụ tốt hơn đối thủ  LTC1 0,848
Năng lực nghiên cứu và phát triển tốt hơn đối thủ LTC2 0,869
Năng lực quản lý tốt hơn đối thủ LTC3 0,833
Hình ảnh tốt hơn đối thủ  LTC4 0,854
Ghi chú: CA là Cronbach's alpha; CR là độ tin cậy tổng hợp, và AVE phương sai trích trung bình.

           Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu. 

và từ 0,631 đến 0,773. Chúng đều thỏa mãn hệ số CA và CR lớn hơn 0,7, AVE lớn hơn 0,5 nên các thang đo 
đều đảm bảo độ tin cậy và giá trị hội tụ (Hair & cộng sự, 2010). Mặc dù CA và CR của năng lực khác biệt 
hơi cao (cao hơn 0,9) nhưng vẫn đảm bảo nhỏ hơn 0,95 để đảm bảo tính phân biệt. 



Số 333 tháng 3/2025 70

Ngoài ra kết quả ước lượng còn cung cấp hệ số R2 hiệu chỉnh của năng lực khác biệt là 0,551 và lợi thế 
cạnh tranh là 0,628. Chúng cho thấy nguồn lực và năng lực giải thích được 55,1% sự thay đổi của năng lực 
khác biệt, còn nguồn lực, năng lực và năng lực khác biệt giải thích được 62,8% sự thay đổi của năng lực 
cạnh tranh.

Để đánh giá giá trị phân biệt, nghiên cứu này sử dụng tỷ số Heterotrait-Monotrait (HTMT) vì nó được 
xem là một thước đo hiệu quả (Henseler & cộng sự, 2015). Bảng 3 báo cáo tỷ số HTMT của tất cả các cấu 
trúc (bậc 1 và bậc 2) và cho thấy chúng đều nhỏ hơn 0,85 nên có độ phân biệt tốt (Hair & cộng sự, 2019). 
Những kết quả này là minh chứng cho độ tin cậy và giá trị phân biệt của các thang đo để thực hiện việc kiểm 
định các giả thuyết qua mô hình cấu trúc tuyến tính.

Bảng 2 cho thấy các biến cho cả hai giai đoạn đều có chất lượng tốt do các hệ số tải ngoài đều lớn hơn 0,7 
(từ 0,772 đến 0,924). Các hệ số CA, CR và AVE có giá trị lần lượt từ 0,768 đến 0,933, từ 0,768 đến 0,942 
và từ 0,631 đến 0,773. Chúng đều thỏa mãn hệ số CA và CR lớn hơn 0,7, AVE lớn hơn 0,5 nên các thang 
đo đều đảm bảo độ tin cậy và giá trị hội tụ (Hair & cộng sự, 2010). Mặc dù CA và CR của năng lực khác 
biệt hơi cao (cao hơn 0,9) nhưng vẫn đảm bảo nhỏ hơn 0,95 để đảm bảo tính phân biệt.  

Ngoài ra kết quả ước lượng còn cung cấp hệ số R2 hiệu chỉnh của năng lực khác biệt là 0,551 và lợi thế 
cạnh tranh là 0,628. Chúng cho thấy nguồn lực và năng lực giải thích được 55,1% sự thay đổi của năng lực 
khác biệt, còn nguồn lực, năng lực và năng lực khác biệt giải thích được 62,8% sự thay đổi của năng lực 
cạnh tranh. 

Để đánh giá giá trị phân biệt, nghiên cứu này sử dụng tỷ số Heterotrait-Monotrait (HTMT) vì nó được xem 
là một thước đo hiệu quả (Henseler & cộng sự, 2015). Bảng 3 báo cáo tỷ số HTMT của tất cả các cấu trúc 
(bậc 1 và bậc 2) và cho thấy chúng đều nhỏ hơn 0,85 nên có độ phân biệt tốt (Hair & cộng sự, 2019). 
Những kết quả này là minh chứng cho độ tin cậy và giá trị phân biệt của các thang đo để thực hiện việc 
kiểm định các giả thuyết qua mô hình cấu trúc tuyến tính. 

 

Bảng 3. Tỷ số HTMT 
 HTA LTC MAR NCU NLK NNL NTC NVC QLY

HTA         
LTC 0,712       

MAR 0,637 0,714     
NCU 0,632 0,727 0,671     
NLK 0,600 0,719 0,673 0,656     
NNL 0,615 0,718 0,653 0,667 0,719     
NTC 0,613 0,693 0,629 0,622 0,581 0,659     
NVC 0,567 0,684 0,678 0,611 0,645 0,663 0,601   
QLY 0,615 0,687 0,605 0,572 0,591 0,565 0,601 0,522 

    Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu. 
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Bảng 4. Kết quả kiểm định các giả thuyết 
Giả thuyết Tác động Hệ số Giá trị P VIF 
 Trực tiếp   
H1 Nguồn lực  Năng lực khác biệt 0,392 0,000 2,429
H2 Năng lực  Năng lực khác biệt 0,398 0,000 2,429
H3 Năng lực khác biệt  Lợi thế cạnh tranh 0,161 0,006 2,230
H4 Nguồn lực  Lợi thế cạnh tranh 0,272 0,000 2,772
H5 Năng lực  Lợi thế cạnh tranh 0,434 0,000 2,782
 Gián tiếp   
H6 Nguồn lực  Năng lực khác biệt Lợi thế cạnh tranh 0,063 0,011  
H7 Năng lực  Năng lực khác biệt Lợi thế cạnh tranh 0,064 0,013  
 Tổng tác động   
 Nguồn lực  Năng lực khác biệt 0,392 0,000  
 Năng lực  Năng lực khác biệt 0,398 0,000  
 Năng lực khác biệt  Lợi thế cạnh tranh 0,161 0,006  
 Nguồn lực  Lợi thế cạnh tranh 0,335 0,000  
 Năng lực  Lợi thế cạnh tranh 0,498 0,000  
Ghi chú: VIF là hệ số phóng đại phương sai

 Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu. 

 

 

Kết quả ước lượng trong Bảng 4 cho thấy các hệ số tác động được ước lượng đều cho giá trị dương với các 
giá trị p đều nhỏ hơn 5% nên đều có ý nghĩa. Các hệ số VIF bên trong phản ánh các tác động trực tiếp có 
giá trị từ 2,429 đến 2,789, nhỏ hơn 3 nên mô hình không có khả năng xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến 
(Hair và cộng sự, 2019). Kết quả này cho thấy các giả thuyết đề xuất từ H1 đến H7 đều được chấp nhận. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy nguồn lực và năng lực là những yếu tố quan trọng để hình thành năng lực 
khác biệt và lợi thế cạnh tranh của các trường ĐHTT tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hệ số của tổng tác động 
minh chứng rằng năng lực có vai trò quan trọng hơn so với nguồn lực trong việc tạo ra năng lực khác biệt 
và lợi thế cạnh tranh vì hệ số tác động của năng lực đến năng lực khác biệt và lợi thế cạnh tranh lần lượt là 

Kết quả ước lượng trong Bảng 4 cho thấy các hệ số tác động được ước lượng đều cho giá trị dương với 
các giá trị p đều nhỏ hơn 5% nên đều có ý nghĩa. Các hệ số VIF bên trong phản ánh các tác động trực tiếp 
có giá trị từ 2,429 đến 2,789, nhỏ hơn 3 nên mô hình không có khả năng xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến 
(Hair và cộng sự, 2019). Kết quả này cho thấy các giả thuyết đề xuất từ H1 đến H7 đều được chấp nhận.

Kết quả nghiên cứu cho thấy nguồn lực và năng lực là những yếu tố quan trọng để hình thành năng lực 
khác biệt và lợi thế cạnh tranh của các trường ĐHTT tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hệ số của tổng tác động 
minh chứng rằng năng lực có vai trò quan trọng hơn so với nguồn lực trong việc tạo ra năng lực khác biệt và 
lợi thế cạnh tranh vì hệ số tác động của năng lực đến năng lực khác biệt và lợi thế cạnh tranh lần lượt là 0,398 
và 0,498, cao hơn hệ số tác động của khả năng đến năng lực khác biệt và lợi thế cạnh tranh lần lượt là 0,392 
và 0,335. Chúng xác nhận rằng khi các thành phần của chúng như cơ sở vật chất, nguồn tài chính, nhân lực 
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và các năng lực về nghiên cứu và phát triển, hợp tác, quản lý, marketing được nâng cao, các trường ĐHTT 
sẽ tạo ra năng lực khác biệt và lợi thế cạnh tranh vượt trội. Nó phản ánh thực tiễn tại nhiều trường ĐHTT ở 
Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà sự đổi mới, danh tiếng và mối quan hệ đóng vai trò then chốt trong việc 
nâng cao uy tín và thu hút sinh viên.

Các hệ số tác động cũng chỉ ra rằng năng lực khác biệt không chỉ có tác động trực tiếp đến lợi thế cạnh 
tranh mà còn đóng vai trò trung gia một phần tích cực trong tác động của nguồn lực và năng lực đến lợi thế 
cạnh tranh của trường ĐHTT. 

4.3. Thảo luận 
Những kết quả trong nghiên cứu này được xem là phù hợp với những phát hiện trước đây về vai trò của 

các yếu tố bên trong đối với lợi thế cạnh tranh bền vững của các trường đại học như văn hóa tổ chức và khả 
năng lãnh đạo ảnh (Le & cộng sự, 2024); lãnh đạo định hướng tri thức và sự đổi mới  (Manzoor & cộng sự, 
2023);  quản lý tri thức, nguồn nhân lực chiến lược và đổi mới tổ chức (Alfawaire & Atan, 2021); tính độc 
đáo của nguồn lực (Lisnawati & Gunarto, 2021); năng lực hấp thụ và sự đổi mới đối (Pangarso & cộng sự, 
2020); giữ chân nhân viên (Butt & cộng sự, 2020); hiệu suất và phát triển dịch vụ mới đối (Widodo & Hayu, 
2021); quy trình quản lý kiến   thức (Mahdi & cộng sự, 2019); vị trí là một lợi thế cạnh tranh quan trọng để 
thu hút sinh viên (Aydın, 2013); hay các nguồn lực bên trong như tổ chức, con người, tài chính, cơ sở vật 
chất, năng lực tiếp thị, năng lực nghiên cứu và phát triển (Huang & Lee, 2012).

Sự khác biệt cơ bản của nghiên cứu này so với các nghiên cứu trước đây là nó xem xét khá đầy đủ các loại 
nguồn lực và năng lực để chỉ ra vai trò tổng hợp của chúng đến lợi thế cạnh tranh ở trường ĐHTT. Thêm nữa, 
nghiên cứu này còn xem xét vai trò của năng lực khác biệt và cho thấy nó không chỉ tác động trực tiếp đến 
lợi thế cạnh tranh mà còn có vai trò trung gian một phần quan trọng trong tác động của nguồn lực và năng 
lực đến lợi thế cạnh tranh của các trường ĐHTT. Các hệ số tác động trong nghiên cứu này là biểu hiện vai 
trò cụ thể của nguồn lực và năng lực đối với năng lực khác biệt và lợi thế cạnh trang của các trường ĐHTT 
ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Những kết quả từ nghiên cứu này hàm ý rằng để tạo ra năng lực khác biệt và lợi thế cạnh tranh, các trường 
ĐHTT cần chú trọng phát triển đồng thời cả nguồn lực như đầu tư cơ sở vật chất, phát triển nguồn nhân lực 
và chú trọng hỗ trợ tài chính cho người học cũng như các năng lực nghiên cứu và phát triển cho các chương 
trình đào tạo và nghiên cứu khoa học, năng lực quản lý, đẩy mạnh hoạt động hợp tác đào tạo, hoạt động 
marketing. Trong đặc biệt chú trọng những hoạt động về năng lực động mà các trường có lợi thế và cải thiện 
năng lực quản lý như xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, chú trọng đến xây dựng cấu trúc tổ chức linh 
hoạt và hiệu quả, đồng thời nâng cao khả năng tích hợp và sử dụng các nguồn lực của trường.

5. Kết luận
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các trường đại học ở Việt Nam, việc xem xét vai trò cụ 
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Kết quả ước lượng trong Bảng 4 cho thấy các hệ số tác động được ước lượng đều cho giá trị dương với các 
giá trị p đều nhỏ hơn 5% nên đều có ý nghĩa. Các hệ số VIF bên trong phản ánh các tác động trực tiếp có 
giá trị từ 2,429 đến 2,789, nhỏ hơn 3 nên mô hình không có khả năng xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến 
(Hair và cộng sự, 2019). Kết quả này cho thấy các giả thuyết đề xuất từ H1 đến H7 đều được chấp nhận. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy nguồn lực và năng lực là những yếu tố quan trọng để hình thành năng lực 
khác biệt và lợi thế cạnh tranh của các trường ĐHTT tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hệ số của tổng tác động 
minh chứng rằng năng lực có vai trò quan trọng hơn so với nguồn lực trong việc tạo ra năng lực khác biệt 
và lợi thế cạnh tranh vì hệ số tác động của năng lực đến năng lực khác biệt và lợi thế cạnh tranh lần lượt là 
0,398 và 0,498, cao hơn hệ số tác động của khả năng đến năng lực khác biệt và lợi thế cạnh tranh lần lượt 
là 0,392 và 0,335. Chúng xác nhận rằng khi các thành phần của chúng như cơ sở vật chất, nguồn tài chính, 
nhân lực và các năng lực về nghiên cứu và phát triển, hợp tác, quản lý, marketing được nâng cao, các 
trường ĐHTT sẽ tạo ra năng lực khác biệt và lợi thế cạnh tranh vượt trội. Nó phản ánh thực tiễn tại nhiều 
trường ĐHTT ở Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà sự đổi mới, danh tiếng và mối quan hệ đóng vai trò then 
chốt trong việc nâng cao uy tín và thu hút sinh viên. 

Các hệ số tác động cũng chỉ ra rằng năng lực khác biệt không chỉ có tác động trực tiếp đến lợi thế cạnh 
tranh mà còn đóng vai trò trung gia một phần tích cực trong tác động của nguồn lực và năng lực đến lợi 
thế cạnh tranh của trường ĐHTT.  

4.3. Thảo luận  

Những kết quả trong nghiên cứu này được xem là phù hợp với những phát hiện trước đây về vai trò của 
các yếu tố bên trong đối với lợi thế cạnh tranh bền vững của các trường đại học như văn hóa tổ chức và 
khả năng lãnh đạo ảnh (Le & cộng sự, 2024); lãnh đạo định hướng tri thức và sự đổi mới  (Manzoor & 
cộng sự, 2023);  quản lý tri thức, nguồn nhân lực chiến lược và đổi mới tổ chức (Alfawaire & Atan, 2021); 
tính độc đáo của nguồn lực (Lisnawati & Gunarto, 2021); năng lực hấp thụ và sự đổi mới đối (Pangarso & 
cộng sự, 2020); giữ chân nhân viên (Butt & cộng sự, 2020); hiệu suất và phát triển dịch vụ mới đối (Widodo 
& Hayu, 2021); quy trình quản lý kiến thức (Mahdi & cộng sự, 2019); vị trí là một lợi thế cạnh tranh quan 
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thể của các nguồn lực và năng lực đối với lợi thế cạnh tranh của các trường ĐHTT là một vấn đề có ý nghĩa 
cả về mặt lý luận và thực tiễn. Các gỉa thuyết nghiên cứu được phát triển dựa trên các khung lý thuyết về lợi 
thế cạnh tranh bền vững và lợi thế nguồn lực. Kết quả phân tích dữ liệu từ việc khảo sát 564 người học của 
các trường ĐHTT ở Thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và hỗ trợ tài chính 
cũng như hoạt động nghiên cứu và phát triển, hợp tác, quản lý và marketing là các thành phần phù hợp cho 
nguồn lực và năng lực của các trường đại học nói chung và ĐHTT nói riêng. Kết quả nghiên cứu cũng xác 
nhận rằng các nguồn lực và năng lực có vai trò quan trọng đối với năng lực khác biệt và lợi thế cạnh tranh, 
trong đó các năng lực được xem là có tác động mạnh hơn trong bối cảnh các trường ĐHTT ở Thành phố Hồ 
Chí Minh. Ngoài ra, việc tạo ra những năng lực khác biệt cũng có vai trò quan trọng đối với năng lực cạnh 
tranh bởi nó không chỉ có tác động trực tiếp mà còn có vai trò trung gian tích cực trong tác động của nguồn 
lực và năng lực đến lợi thế cạnh tranh của các trường ĐHTT. Những phát hiện cụ thể từ nghiên cứu này là 
cơ sở cho việc đề ra các hàm ý quản trị giúp các trường đại học nói chung và ĐHTT nói riêng nâng cao năng 
lực cạnh tranh trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các trường đại học hiện nay.

Nghiên cứu này đã đóng góp nhất định về mặt lý thuyết và thực tiễn, nhưng vẫn còn một số hạn chế như 
mới chỉ xem xét tác động tổng thể của nguồn lực và năng lục đến năng lực khác biệt và lợi thế cạnh tranh 
mà chưa xem xét tác động cụ thể của từng loại nguồn lực và năng lực. Thêm nữa, nghiên cứu mới chỉ xem 
xét các tiền tố của lợi thế cạnh tranh. Vì vậy việc xem xét tác động cụ thể của từng loại nguồn lực và năng 
lực đến năng lực khác biệt và lợi thế cạnh tranh cũng như xem xét các hậu tố của lợi thế cạnh tranh như sự 
hài lòng hay trung thành của người học, kết quả hoặc hiệu quả hoạt động của các trường đại học là những 
vấn đề đáng được quan tâm trong tương lai. 
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